
Phụ lục II 

(Kèm theo Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ) 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY VÀ TRẢ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 
(Kem theo Báo cáo số:     /BC-UBND ngày    tháng   năm 2022) 

Đơn vị: Triệu đồng 

TT Nội dung 

Dư nợ đầu kỳ 

(ngày 01 tháng 

01) 

Vay trong 

kỳ 

Trả nợ trong năm 
Dư nợ cuối kỳ (ngày 

30 tháng 6) 
Gốc Lãi/phí Tổng 

a b 1 2 3 4 5 6=1+2-3 

  Tổng số 56.950  57.726   2.170 8.298   10.468  112.506 

I 
Vay phát hành trái phiếu chính quyền 

địa phương 
            

II Tạm ứng ngân quỹ nhà nước             

III Vay các tổ chức tài chính, tín dụng 6.737    1.925    1.925   4.812  

1 Vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam (1) 6.737    1.925    1.925   4.812  

2 Vay các tổ chức tài chính, tín dụng (2)             

IV Vay lại vốn vay nước ngoài (3)  50.213 57.726  245   8.298  8.543  107.694 

1 
Dự án mở rộng và nâng cấp đô thị Việt 

Nam – Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long 
 34.845 34.075     829 829   68.920 

2 
Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở 

dữ liệu đất đai 
741     245 9   254  496 

 3. 
 Dự án đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Vĩnh Long 
 14.627 23.651     40 40  38.278  



4.  

Dự án phát triển đô thị và tang cường khả 

năng thích ứng với biến đổi khí hậu, thành 

phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

   7.420 7.420  

V Vay các tổ chức khác (2)             

Ghi chú: 

(1) Không bao gồm các khoản vay lại vốn vay nước ngoài ủy thác qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

(2) Chi tiết theo các tổ chức cho vay. 

(3) Bao gồm các khoản vay lại vốn vay nước ngoài ủy thác qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu biểu số: 1.01 
(Kèm theo Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ) 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY LẠI VỐN VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ 
Kỳ báo cáo: từ ngày 01/01/2022 Đến ngày 30/6/2022 

Đơn vị: Nguyên tệ 

STT 
Tên Dự án/Chương 

trình 

Nguồn vốn 

cho vay lại 
Nguyên tệ Dư nợ đầu kỳ 

Dư nợ đầu kỳ quy 

VNĐ 

Rút vốn trong 

kỳ 

Trả nợ trong kỳ 

Dư nợ cuối kỳ 
Dư nợ cuối kỳ 

quy VND 

Nợ quá hạn 

Gốc Lãi Phí theo HĐ vay 
Phí 

QLCVL 
Cộng Gốc Lãi 

Phí 

theo 

HĐ 

vay 

Phí 

QLCVL 
Cộng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

I 

Dự án mở rộng và 

nâng cấp đô thị Việt 

Nam – Tiểu dự án 

thành phố Vĩnh 

Long (HĐCVL số 

26/2018/QNL-NTN 

ngày 21/11/2018 

Ngân hàng 

Thế giới 

WB  

USD  1.523.875,789  34.844.782.481  1.504.102,060     15.921,820  20.357,23   36.279,05  3.027.977,849  68.919.984.052            

II 

Dự án tăng cường 

quản lý đất đai và cơ 

sở dữ liệu đất đai 

(HĐCVL số: 

01/QLN-DAĐP) 

ngày 4/02/2020) 

Hiệp Hội 

phát triển 

Quốc tế  

 USD 34.960,500  741.487.000     10.740,51  225,79  135,47  45,16  11.146,93  24.219,99  496.173.752           

III 

Dự án đầu tư trang 

thiết bị Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Vĩnh Long 

(HĐCVL số: 

28/2021/BTC-QLN 

ngày 18/10/2021) 

 Chính phủ 

Áo 
 EURO  537.678,000 14.626.992.312  903.267,000       1.518,94   1.518,94  1.440.945,000  38.278.135.440            

 IV 

Dự án phát triển đô 

thị và tăng cường 

khả năng thích ứng 

với biến đổi khí hậu, 

thành phố Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh 

Long (HĐCVL số: 

Hiệp Hội 

Phát triển 

Quốc tế  

 USD            317.250,00   317.250,00                



06/2022/QLN ngày 

19/4/2022) 

  TỔNG CỘNG                                   

  USD     1.558.836,289 35.586.269.481  1.504.102,060 10.740,510 16.147,610 337.742,700 45,16 364.675,980 3.052.197,839  69.416.157.804 - - - - - 

  EURO     537.678,000 14.626.992.312  903.267 - - 1.518,94 - 1.518,94 1.440.945 38.278.135.440  - - - - - 

  VNĐ     

 

50.213.261.793  57.726.344.699 245.313.248 368.811.413 7.928.771.878 1.518,94 8.543.927,993 - 
107.694.293.244

  
- - - - - 

Ghi chú: 

- Cột 6: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ tài chính công bố tại thời điểm đầu kỳ báo cáo 

- Cột 14: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu biểu số: 1.02 

(Kèm theo Thông tư số 80/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NỢ CỦA UBND TỈNH NĂM 2022 THEO CHỦ NỢ 

Kỳ báo cáo : Từ ngày 01.01.2022 đến ngày 30.06.2022 

Đơn vị: Nguyên tệ 

STT TÊN CHỦ NỢ Dư nợ đầu kỳ 
Dư nợ đầu kỳ 

quy VND 
Dư nợ cuối kỳ 

Dư nợ cuối kỳ quy 

VND 

Trong đó, Dư 

nợ quá hạn 

cuối kỳ 

Dư nợ quá 

hạn cuối kỳ 

quy VND 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I Ngân hàng Thế giới 

(WB)-USD 

Dự án mở rộng và 

nâng cấp đô thị Việt 

Nam – Tiểu dự án 

thành phố Vĩnh Long 

(HĐCVL số 

26/2018/QNL-NTN 

ngày 21/11/2018 

 1.523.875,789  34.844.782.481   3.027.977,849    68.919.984.052      

II Hiệp Hội phát triển 

Quốc tế -USD 

Dự án tăng cường 

quản lý đất đai và cơ 

sở dữ liệu đất đai 

(HĐCVL số: 01/QLN-

DAĐP) ngày 

4/02/2020) 

 

 34.961  741.487.000    24.219,99  496.173.752     

III Chính phủ Áo 537.678  14.626.992.312  1.440.945   38.278.135.440       



Dự án đầu tư trang 

thiết bị Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Vĩnh Long 

(HĐCVL số: 

28/2021/BTC-QLN 

ngày 18/10/2021) 

IV Hiệp Hội Phát triển 

Quốc tế  

Dự án phát triển đô thị 

và tăng cường khả 

năng thích ứng với 

biến đổi khí hậu, thành 

phố Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long (HĐCVL 

số: 06/2022/QLN ngày 

19/4/2022) 

      

  Tổng cộng       ‘     

 USD 1.558.836,289 35.586.269.481  3.052.197,839  69.416.157.804   

 EURO 537.678,000 14.626.992.312  1.440.945 38.278.135.440    

 VNĐ  50.213.261.793   107.694.293.244    

 
Hạn mức nợ theo quy 

định (VNĐ) 
   929.280.000.000   

Ghi chú: 

- Cột 4: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ tài chính công bố tại thời điểm đầu kỳ báo cáo 

- Cột 6: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo 
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